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 Tầng 3, Toà nhà Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tầng 5, Charmvit Tower, 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.



TỦ LẠNH 4 CỬA

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

TỦ LẠNH 2 CỬA



DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP

678L

SJ-FXP650VG-SL

639L

SJ-FXP560VG-BK SJ-FXP560V-MG SJ-FXP560V-RG

678L

SJ-FXPI700VG-BK SJ-FX650V-SL SJ-FX650V-MK SJ-FX610V-SL SJ-FX610V-MK

639L 639L 590L 590L

523L 523L 523L

DÒNG TIÊU CHUẨN



DÒNG NGĂN ĐÔNG DƯỚI

262L 262L

SJ-X270V-SL SJ-X270V-DG

SJ-BF330V-SL SJ-BF330V-DG

357L 357L

DÒNG PLASMACLUSTER ION DÒNG PLASMACLUSTER ION



Các ion âm và ion dương được giải phóng vào trong không khí, có tính năng 
tương tự như ion có trong tự nhiên

Các ion tích cực bám vào bề mặt vi khuẩn và phá vỡ cấu trúc protein bằng 
cách lấy đi nguyên tử (H) trên bề mặt

Chủ động tấn công vi khuẩn trong không khí

Các ion kết hợp với nguyên tử (H) tạo thành hơi nước (H2O) vô hại

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION

Với công nghệ J-tech Inverter, công suất làm lạnh của thiết bị 
được nâng lên đến 36 cấp độ (trong khi công nghệ Inverter 
thường chỉ có 5 cấp độ). 

Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng, mà còn giúp thiết bị 
hoạt động êm ái và bền bỉ hơn.

Hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling với quạt làm lạnh phía 
trên cùng của khoang mát kết hợp với tấm nhôm phía sau tủ, 
thực hiện việc phân tán đồng đều không khí lạnh cho mọi ngóc 
ngách trong khoang tủ. 

Hệ thống giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, mang lại khả 
năng trữ tươi tốt hơn, hạn chế mất nước và tránh héo úa cho 
thực phẩm.

CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION

Công nghệ Plasmacluster ion là công nghệ lọc khí 
từ Sharp nhằm loại bỏ vi khuẩn, virus và nấm mốc 
có trong không khí.  

Thiết bị tạo ion sẽ phóng thích các ion dương và 
ion âm tương tự như quá trình xảy ra trong tự 
nhiên.

Công nghệ Plasmacluster ion giúp loại bỏ vi khuẩn (1), hạn chế 
nấm mốc (2) và khử mùi hôi hiệu quả. 

Thực phẩm được bảo quản tốt hơn và tươi ngon lâu hơn, hạn 
chế lẫn mũi chéo giữa các loại thực phẩm với nhau.

CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH KÉP HYBRID COOLING

(1) Loại bỏ vi khuẩn Bacillus trong không khí sau 6 giờ (*Theo kết quả thử 
nghiệm từ Trung tâm thí nghiệm Shokukanken Inc - Nhật Bản, công bố bởi 
Tập đoàn Sharp ngày 03/04/2014)
(2) Ức chế sự phát triển của nấm Penicillium citrinum (*Theo kết quả thử 
nghiệm từ  Biostir, Inc. - Nhật Bản, công bố bởi Tập đoàn Sharp ngày 
08/03/2018)

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION



Khi bật chế độ Express Freezing, nhiệt độ ngăn đông sẽ nhanh chóng giảm 
xuống, rút ngắn thời gian làm đá và cấp đông thực phẩm nhanh chóng, bảo 
toàn dinh dưỡng tối đa.
* Chú ý : Không đặt chai lọ thủy tinh trong ngăn đông vì có nguy cơ phát nổ

Bật chế độ Eco khi bạn muốn chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng
tối đa

Thiết kế nhiều ngăn chứa dễ dàng lưu trữ thực phẩm một cách gọn gàng. Khay kệ có thể điều chỉnh linh hoạt giúp tối ưu không gian tủ tùy theo nhu 
cầu sử dụng.’

Chế độ Deep Freezing cấp đông sâu thực phẩm, tối ưu cho nhu cầu trữ 
đông dài hạn.

Bề mặt cánh tủ được làm từ nhiều loại chất liệu như kính cường lực, kim 
loại, thép không gỉ, … với nhiều màu sắc hiện đại, phù hợp với mọi không 
gian bếp.

NHIỀU NGĂN CHỨA VÀ KHAY KỆ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

CHẤT LIỆU CỬA TỦ SANG TRỌNG

TIẾT KIỆM ĐIỆN HƠN VỚI CHẾ ĐỘ ECOTỐI ƯU ĐỘ ẨM VỚI NGĂN MOISTURE CAPSULE

Dễ dàng bảo quản rau củ quả khối lượng lớn nhưng vẫn giữ được độ tươi 
ngon, mọng nước:
Vách ngăn có thể tháo/lắp dễ dàng phù hợp với kích thước của thực phẩm, 
hạn chế cắt nhỏ thực phẩm
Hai gạt điều chỉnh độ ẩm phù hợp với từng loại rau hoặc quả giúp giữ tươi 
lâu, hạn chế hư hỏng



Trải nghiệm công nghệ vượt trội với dòng tủ lạnh Sharp Plasmacluster ion 4 cửa 

cao cấp tích hợp công nghệ Plasmacluster ion cùng nhiều tính năng nổi bật khác 

từ Nhật Bản.

TỦ LẠNH PLASMACLUSTER ION
4 CỬA CAO CẤP

Tủ lạnh Sharp không chỉ mang đến không gian lưu trữ thực phẩm lý tưởng, mà còn 

giúp diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc và khử mùi hôi hiệu quả. Nhờ đó, thực phẩm 

luôn tươi ngon, trọn vẹn dinh dưỡng ngay cả khi bảo quản trong thời gian dài.
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• Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả

• Công nghệ J-Tech Inveter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn

• Ngăn Extra Cool Plus (-1.5C) giúp trữ tươi thực phẩm sống hoặc ướp lạnh nhanh đồ uống

• Ngăn trữ Moisture Capsule dung tích lớn giúp rau củ quả luôn tươi ngon, mọng nước

• Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 30 C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Chế độ Deep Freezing, tối ưu cho việc trữ đông thực phẩm theo mùa quanh năm

• Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài

• Thiết kế gioăng cửa lấy cảm hứng từ vỏ sò

• Mặt kính cường lực sang trọng

• 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

• Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả

• Công nghệ J-Tech Inveter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn

• Ngăn Extra Cool Plus (-1.5  ) giúp trữ tươi thực phẩm sống hoặc ướp lạnh nhanh đồ uống

• Ngăn trữ Moisture Capsule dung tích lớn giúp rau củ quả luôn tươi ngon, mọng nước

• Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 30 ฀) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Chế độ Deep Freezing, tối ưu cho việc trữ đông thực phẩm theo mùa quanh năm

• Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài

• Mặt kính cường lực sang trọng

• Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

• 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

TỦ LẠNH 4 CỬA TỦ LẠNH 4 CỬA 

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP

SJ-FXP650VG-SL
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• Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả

• Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airøow phân bổ hơi lạnh đồng đều

• Ngăn trữ tươi linh hoạt (từ -3°C đến 5°C) có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập, dùng để trữ tươi 

thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả

• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 25°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Công nghệ không đóng tuyết ngăn chặn sự hình thành tuyết và băng bên trong tủ

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài

• Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại

• Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp

• Khay rượu và hộp đá xoay di động tiện lợi

TỦ LẠNH 4 CỬA 

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP

523L 523L 523L

• Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả

• Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airøow phân bổ hơi lạnh đồng đều

• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 25 ฀) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Công nghệ không đóng tuyết ngăn chặn sự hình thành tuyết và băng bên trong tủ

• Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cho ngăn trữ rau củ quả

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài

• Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại

• Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp

TỦ LẠNH 4 CỬA 

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP

SJ-FXP560V-MGSJ-FXP560VG-BK SJ-FXP560V-RG
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• Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả

• Công nghệ J-Tech Inveter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn

• Hệ thống làm đá tự động với 2 kích cỡ đá và tính năng tự vệ sinh khay đá và đường ống

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Mặt kính cường lực sang trọng

• Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

TỦ LẠNH 4 CỬA 

DÒNG PLASMACLUSTER ION - LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG

18 19

Tủ lạnh Sharp 4 cửa với dung tích đa dạng, được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến 

từ Nhật Bản, cùng các tính năng bảo quản thực phẩm vượt trội, chắc chắn sẽ trở 

thành một trợ thủ đắc lực trong căn bếp nhà bạn.

Sở hữu thiết kế tinh tế cùng bảng màu thời thượng, tủ lạnh Sharp dễ dàng nâng tầm 

thẩm mỹ cho mọi không gian nội thất gia đình

SJ-FXPI700VG-BK

678L



• Công nghệ J-Tech Inveter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn

• Ngăn Extra Cool Plus (-1.5  ) giúp trữ tươi thực phẩm sống hoặc ướp lạnh nhanh đồ uống

• Ngăn trữ Moisture Capsule dung tích lớn giúp rau củ quả luôn tươi ngon, mọng nước

• Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 30   ) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Chế độ Deep Freezing, tối ưu cho việc trữ đông thực phẩm theo mùa quanh năm

• Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng

• Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

• 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

20 21
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• Công nghệ J-Tech Inveter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn

• Ngăn Extra Cool Plus (-1.5  ) giúp trữ tươi thực phẩm sống hoặc ướp lạnh nhanh đồ uống

• Ngăn trữ Moisture Capsule dung tích lớn giúp rau củ quả luôn tươi ngon, mọng nước

• Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 30   ) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Chế độ Deep Freezing, tối ưu cho việc trữ đông thực phẩm theo mùa quanh năm

• Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng

• Thiết kế gioăng cửa lấy cảm hứng từ vỏ sò

• 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

TỦ LẠNH 4 CỬA TỦ LẠNH 4 CỬA 

DÒNG CAO CẤP DÒNG CAO CẤP

678L

SJ-FX650V-SL SJ-FX650V-MK SJ-FX610V-SL SJ-FX610V-MK

590L590L639L639L



• Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airøow phân bổ hơi lạnh đồng đều

• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 22 0C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Công nghệ không đóng tuyết ngăn chặn sự hình thành tuyết và băng bên trong tủ

• Ngăn trữ rau củ quả Humidity Control duy trì độ ẩm tối ưu

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài

• Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại

• Công nghệ J-Tech Inveter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn

• Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Chế độ Extra Cool (nhiệt độ từ 0°C đến 2°C) giúp ướp lạnh nhanh đồ uống

• Bộ lọc Nano Ag+ Cu diệt khuẩn và khử mùi hôi hiệu quả

• Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Mặt tủ với chất liệu kính cường lực sang trọng

• Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

22 23
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* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website http://vn.sharp để xem thông tin mới nhất

DÒNG PLASMACLUSTER 
ION

LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG

Model SJ-FXP650VG SJ-FXP640VG SJ-FXP600VG SJ-FXP560VG SJ-FXP560V SJ-FXP480VG SJ-FXP480V SJ-FXPI700VG SJ-FX650V SJ-FX610V SJ-FX640V SJ-FX688VG SJ-FX420VG SJ-FX420V

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cấp hiệu suất năng lượng 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3

Số cửa tủ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dung tích tổng (L) 639 639 590 523 523 473 473 678 639 590 639 678 404 404

Dung tích thực (L) 572 572 525 466 466 401 401 611 572 525 572 605 362 362

Dung tích thực ngăn đông (L) 206 206 206 175 175 133 133 216 206 206 206 211 125 125

Dung tích thực ngăn mát (L) 366 366 319 273 273 268 268 395 366 319 366 394 237 237

Kích thước (R/S/C) (mm) 892/768/1830 892/771/1830 892/771/1720 795/740/1800 795/740/1800 795/692/1800 795/700/1800 892/770/1830 892/768/1830 892/768/1720 892/771/1830 892/766/1830 795/610/1800 795/610/1800

Khối lượng tủ (kg) 111 110 107 101 93 97 90 112 103 100 103 111 86 79

Chất liệu cửa tủ Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kim loại Kính cường lực Kim loại Kính cường lực Kim loại Kim loại Kim loại Kính cường lực Kính cường lực Kim loại

Màu sắc Bạc (SL) Đen (BK) Đen (BK) Đen (BK)
Xám đậm (MG),

Xám vân lưới (RG)
Đen (BK), Vàng 

Champagne (CH)
Bạc (SL) Đen (BK)

Bạc (SL),
Đen kim loại (MG)

Bạc (SL),
Đen kim loại (MG)

Bạc (SL) Đen (BK)
Đen (BK), Vàng 

Champagne (CH)
Bạc (SL), 

Bạc sẫm (DS)

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A

CÔNG NGHỆ

Công nghệ Plasmacluster Ion Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có - - - -

Inverter J-Tech Inverter J-Tech Inverter J-Tech Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter J-Tech Inverter J-Tech Inverter J-Tech Inverter J-Tech Inverter J-Tech Inverter Inverter Inverter

Bộ lọc khử mùi Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có

Hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling Có Có Có - - - - Có Có Có Có Có - -

Luồng khí lạnh đa chiều - - - Có Có Có Có - - - - -

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Bảng điều khiển và hiển thị Cảm ứng bên ngoài Cảm ứng bên ngoài Cảm ứng bên ngoài Cảm ứng bên ngoài Cảm ứng bên ngoài Cảm ứng bên ngoài Cảm ứng bên ngoài Nút nhấn bên trong Nút nhấn bên trong Nút nhấn bên trong Nút nhấn bên trong Nút nhấn bên trong
Cảm ứng (bên 

ngoài)
Cảm ứng (bên 

ngoài)

Chức năng Khóa trẻ em - - - Có Có Có Có - - - - - - -

Chức năng Chuông báo cửa mở lâu Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có

Chế độ kỳ nghỉ Holiday - - - Có Có Có Có - - - - - - -

Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có

Chế độ cấp đông nhanh Express Freezing Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có

Chế độ cấp đông sâu Deep Freezing Có Có Có - - - - - Có Có Có - - -

Ngăn làm lạnh tăng cường Có (Extra Cool Plus) Có (Extra Cool Plus) Có (Extra Cool Plus)
Có (Ngăn trữ tươi 

linh hoạt)
Có (Ngăn trữ tươi 

linh hoạt)
- - - Có (Extra Cool Plus) Có (Extra Cool Plus) Có (Extra Cool Plus) Có

Loại tay cầm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Ngăn trữ tươi
2 Ngăn (Extra Cool 
Plus + Fresh zone)

2 Ngăn (Extra Cool 
Plus + Fresh zone)

2 Ngăn (Extra Cool 
Plus + Fresh zone)

1 Ngăn (Ngăn trữ 
tươi linh hoạt)

1 Ngăn (Ngăn trữ 
tươi linh hoạt)

1 Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn
2 Ngăn (Extra Cool 
Plus + Fresh zone)

2 Ngăn (Extra Cool 
Plus + Fresh zone)

2 Ngăn (Extra Cool 
Plus + Fresh zone)

2 ngăn (Extra Cool) - -

Ngăn đựng rau củ quả
1 Ngăn (Moisture 

Capsule)
1 Ngăn (Moisture 

Capsule)
1 Ngăn (Moisture 

Capsule)
1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn

1 Ngăn (Moisture 
Capsule)

1 Ngăn (Moisture 
Capsule)

1 Ngăn (Moisture 
Capsule)

1 ngăn
1 Ngăn (Crisper 

zone)
1 Ngăn (Crisper 

zone)

Vỉ trứng 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vi 2 vi 2 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 2 vỉ 2 vỉ

Giá để rượu có thể tháo rời - - - Có (2 chai) Có (2 chai) - - - - -

Khay đựng
3 Khay (kính chịu 

lực)
3 Khay (kính chịu 

lực)
3 Khay (kính chịu 

lực)
3 Khay (kính chịu 

lực)
3 Khay (kính chịu 

lực)
4 Khay (kính chịu 

lực)
4 Khay (kính chịu 

lực)
3 Khay (Kính chịu lực)

3 Khay (kính chịu 
lực)

3 Khay (kính chịu 
lực)

3 Khay (kính chịu 
lực)

3 khay (kính chịu 
lực)

3 Khay (kính chịu 
lực)

3 Khay (kính chịu 
lực)

Ngăn đựng tại cửa tủ 6 ngăn 6 ngăn 6 ngăn 6 ngăn 6 ngăn 6 ngăn 6 ngăn 7 Ngăn 6 ngăn 6 ngăn 6 ngăn 7 ngăn 4 ngăn 4 ngăn

Bình chứa nước làm đá - - - - - - - 1 - - - - - -

Đèn LED chiếu sáng Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới

Vỉ đá xoắn 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 1 Vi 1 Vi - 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 4 vỉ 2 vỉ 2 vỉ

Hộp đựng đá 1 Hôp 1 Hôp 1 Hôp 1 Hôp 1 Hôp 1 Hôp 1 Hôp Có 1 Hôp 1 Hôp 1 Hôp 2 hộp 1 Hôp 1 Hôp

Khay đựng
2 Khay (1 khay có 

tấm nhôm)
2 Khay (1 khay có 

tấm nhôm)
2 Khay (1 khay có 

tấm nhôm)
2 Khay (nhựa) 2 Khay (nhựa) 2 Khay (nhựa) 2 Khay (nhựa) -

2 Khay (1 khay có 
tấm nhôm)

2 Khay (1 khay có 
tấm nhôm)

2 Khay (1 khay có 
tấm nhôm)

- 2 Khay (nhựa) 2 Khay (nhựa)

Hộc thực phẩm 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 hộc 4 4

Làm đá tự động - - - - - - - Có - -

DÒNG TIÊU CHUẨNDÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP DÒNG CAO CẤP
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DÒNG PLASMACLUSTER ION  - DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI - DÒNG TIÊU CHUẨN

Dòng tủ lạnh side by side với công nghệ Plasmaclsuter ion giúp kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả.

Dòng tủ lạnh với thiết kế lấy nước ngoài tiện lợi không chỉ mang lại sự dễ dàng, nhanh chóng mà còn giúp tiết kiệm điện năng 
tối đa nhờ giảm thiểu việc mở cửa tủ, hạn chế thất thoát hơi lạnh.

Dòng tiêu chuẩn vẫn nổi bật với công nghệ tiết kiệm điện thông minh, giúp tủ hoạt đọng êm ái và bền bỉ theo năm tháng



• Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả

• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Ngăn trữ tươi linh hoạt (từ -3°C đến 5°C) có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập, dùng để trữ tươi 

thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Thiết kế nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài

• Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại

• Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp

28 29

DÒNG PLASMACLUSTER ION

• Chức năng lấy nước ngoài tiện lợi và nhanh chóng, giảm thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm điện tối đa

• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Ngăn trữ tươi linh hoạt (từ -3°C đến 5°C) có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập, dùng để trữ tươi thực 

phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Thiết kế nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài

• Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại

• Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp
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• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Ngăn trữ tươi linh hoạt (từ -3°C đến 5°C) có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập, dùng để trữ tươi 

thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Thiết kế nhiều hộc chứa ngăn nắp

• Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài

• Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp

30 31
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Dòng tủ lạnh cao cấp trang bị công nghệ Plasmaclsuter ion 
giúp kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả. Tủ cũng được tích 
hợp nhiều công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản cùng nhiều tính 
năng vượt trội giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn.

Dòng tủ lạnh với thiết kế lấy nước ngoài tiện lợi không chỉ 
mang lại sự dễ dàng, nhanh chóng mà còn giúp tiết kiệm 
điện năng tối đa nhờ giảm thiểu việc mở cửa tủ, hạn chế 
thất thoát hơi lạnh.

Dòng tiêu chuẩn nổi bật với dung tích đa dạng đi kèm màu 
sắc hiện đại cùng nhiều tính năng trữ tươi nổi bật, là giải 
pháp đáng tin cậy cho nhu cầu bảo quản thực phẩm hàng 
ngày.

Dòng Cao cấp – Dòng Tiêu chuẩn



• Chức năng lấy nước ngoài tiện lợi và nhanh chóng, giảm thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm điện tối đa

• Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airøow phân bổ hơi lạnh đồng đều và hiệu quả

• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Ngăn trữ rau củ quả dung tích lớn với độ ẩm tối ưu cho rau củ quả luôn tươi mới

• Ngăn làm lạnh (0 C) giúp ướp lạnh nhanh hoặc trữ tươi thực phẩm sống

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông dung tích lớn

• Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng

• Bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi

• Thiết kế hiện đại, phù hợp gian bếp nhỏ

• Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

34 35

• Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả

• Công nghệ J-Tech Inveter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn

• Ngăn làm mát 2 chiều Extra Cool Plus 2Way Fresh Room (-1.5C )chuyển đổi chức năng linh hoạt, 

vừa là ngăn mát (khi mở nắp), vừa là ngăn làm lạnh tăng cường (khi đóng nắp)

• Ngăn Moisture Shield dung tích lớn với độ ẩm tối ưu cho rau củ quả luôn tươi mới

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông dung tích lớn

• Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng

• Thiết kế hiện đại, phù hợp gian bếp nhỏ

• Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

• 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

DÒNG PLASMACLUSTER ION



• Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airøow phân bổ hơi lạnh đồng đều và hiệu quả

• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Công nghệ không đóng tuyết ngăn chặn sự hình thành tuyết và băng bên trong tủ

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng

• Thiết kế hiện đại, phù hợp gian bếp nhỏ

• Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

• Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airøow phân bổ hơi lạnh đồng đều và hiệu quả

• Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả

• Ngăn và nút chuyển đổi linh hoạt có thể dùng để trữ tươi thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả

• Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

• Điều khiển nhiệt độ riêng biệt cho ngăn đông và ngăn mát giúp dễ dàng kiểm soát nhiệt độ từng ngăn

• Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh

• Ngăn đông dung tích lớn

• Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng

• Bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi

• Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

357L 357L

DÒNG NGĂN ĐÔNG DƯỚI

SJ-BF330V-DG SJ-BF330V-SL

262L

SJ-X270V-SLSJ-X270V-DG

DÒNG TIÊU CHUẨN
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DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI DÒNG NGĂN ĐÔNG DƯỚI

Model SJ-XP382AE SJ-XP352AE SJ-X417WD SJ-BF330V SJ-X270V SJ-X215V SJ-X198V

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cấp hiệu suất năng lượng 5 5 5 5 5 5 5

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2 2

Dung tích tổng (L) 382 352 445 357 262 215 198

Dung tích thực (L) 360 330 417 323 247 197 181

Dung tích thực ngăn đông (L) 107 107 95 104 52 52 49

Dung tích thực ngăn mát (L) 253 223 322 219 195 145 132

Kích thước (R/S/C) (mm) 645/665/1795 645/665/1690 710/685/1780 600/665/1840 545/560/1670 545/560/1425 545/555/1340

Khối lượng tủ (kg) 56 54 70 66 44 41 39

Chất liệu cửa tủ Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại Kim loại

Màu sắc
Bạc (SL), 

Bạc sẫm (DS)
Bạc (SL), 

Bạc sẫm (DS)
Xám đen (DG)

Xám inox (SL),
Đen xám inox (DG)

Xám inox (SL), Xám đen (DG) Xám (SL), Xám đen (DG) Xám (SL), Xám đen (DG)

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A R600A R600A R600A

CÔNG NGHỆ

Công nghệ Plasmacluster Ion Có Có - - - - -

Inverter J-Tech Inverter J-Tech Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Bộ lọc khử mùi Có Có Có - Có Có Có

Luồng khí lạnh đa chiều - - Có Có Có Có Có

ĐẶC ĐIỂM

Bảng điều khiển và hiển thị Nút vặn bên trong Nút vặn bên trong Cảm ứng bên ngoài Cảm ứng bên ngoài Nút vặn bên trong Nút vặn bên trong Nút vặn bên trong

Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco Có Có - Có - - -

Chế độ kì nghỉ Holiday - - Có Có - - -

Cấp đông nhanh Express Freezing Có Có Có Có - - -

Ngăn làm lạnh tăng cường Có (Ngăn làm mát 2 chiều) Có (Ngăn làm mát 2 chiều) -
Có (Ngăn và nút điều khiển

chuyển đổi linh hoạt)
- - -

Loại tay cầm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm Tay nắm âm

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Ngăn giữ tươi 1 Ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn

Ngăn rau quả 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn

Vỉ  trứng 1 Vỉ 1 Vỉ 1 Vỉ 1 Vỉ 1 Vỉ 1 Vỉ 1 Vỉ

Giá để rượu có thể tháo rời - - - Có (3 chai) - - -

Khay kính chịu lực 3 Khay 3 Khay 4 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay 3 Khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 3 Ngăn 3 Ngăn 2 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 2 Ngăn 2 Ngăn

Đèn LED chiếu sáng Có Có Có Có Có Có Có

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên dưới Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá viên - - - - - - 1 Vỉ

Vỉ đá xoắn 2 Vỉ 2 Vỉ 1 Vỉ 1 Vỉ 1 Vỉ 1 Vỉ -

Hộp đựng đá 1 Hộp 1 Hộp 1 Hộp 1 Hộp 1 Hộp 1 Hộp -

Khay đựng 1 Khay (Kính chịu lực) 1 Khay (Kính chịu lực) 1 Khay (Kính chịu lực) - 1 Khay (Kính chịu lực) 1 Khay (Kính chịu lực) 1 Khay (Kính chịu lực)

Hộc đựng - - - 3 Hộc - - -

Ngăn đựng tại cửa tủ 2 Ngăn 2 Ngăn 2 Ngăn - 2 Ngăn 2 Ngăn 1 Ngăn

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP DÒNG TIÊU CHUẨN
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